BẢNG CHI TIẾT

GIÁ TRỊ VỐN NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ VÀ DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ CỦA NHÀ NƯỚC

CHUYỂN GIAO VỀ TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC

(Kèm theo Quyết định số: 1920/QĐ-UBND ngày 06/11/2006 của UBND tỉnh) 

	Tên các Công ty
	Giá trị vốn Nhà nước chuyển giao (31/12/2005)
	Vốn điều lệ của Công ty 31/12/2005 (đồng)
	Ngành nghề kinh doanh chính
	Ngày thành lập
	Địa chỉ trụ sở chính
	Ghi chú

	
	Vốn Nhà nước (đồng)
	Tỷ lệ vốn Nhà nước/vốn điều lệ (%) 
	
	
	
	
	

	I. Công ty TNHH 

Nhà nước 1 thành viên
	0
	
	0
	
	
	
	

	II. Công ty TNHH có 2 thành viên trở lên
	0
	
	0
	
	
	
	

	III. Công ty cổ phần
	8.027.700.000
	
	25.710.400.000
	
	
	
	

	1. Cty CP Vận tải Công trình Giao thông
	791.700.000
	30%
	2.639.400.000
	Xây dựng và thi công các công trình giao thông, dân dụng, công nghiệp, thuỷ lợi
	01/12/2003
	Thị Trấn Thác Mơ, Huyện Phước Long, Tỉnh Bình Phước
	Bán cổ phần đạt 58,9%

	2. Cty CP Dược Vật tư Y tế
	1.800.000.000
	30%
	6.000.000.000
	-Kinh doanh và sản xuất thuốc tân dược, đông nam dược, vật tư, trang thiết bị, công cụ, dụng cụ y tế
	01/04/2004
	Phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước 
	Bán cổ phần đạt 58,9%

	3. Cty CP Tư vấn Xây dựng Tổng hợp
	171.000.000
	30%
	571.000.000
	Tư vấn, khảo sát, thiết kế, lập dự toán, thẩm định thiết kế kỹ thuật, giám sát các công trình xây dựng
	01/10/2004
	Phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước 
	Bán cổ phần đạt 100%

	4. Cty CP Sách Thiết bị Trường học
	765.000.000
	51%
	1.500.000.000
	Cung ứng sách giáo khoa, đồ dùng dạy học, ấn phẩm, văn phòng phẩm học sinh.
	01/10/2004
	Phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước 
	Bán cổ phần đạt 100%

	5. Cty CP Xuất nhập khẩu Tổng hợp
	4.500.000.000
	30%
	15.000.000.000
	Kinh doanh và xuất nhập khẩu các mặt hàng phục vụ sản xuất và tiêu dùng
	01/01/2006
	Phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước 
	Bán cổ phần đạt 100%

	IV. Các doanh nghiệp khác (nếu có)
	0
	
	0
	
	0
	
	

	Tổng cộng
	8.027.700.000
	
	25.710.400.000
	
	0
	
	


